
                               

THANH M²

1

SW_3L145H30
145 x 30 x 2900mm
- 4 lỗ
- Mặt vân 3D
- 3 lớp

692.092 1.645.879
- Sàn ngoài trời 3 
lớp

2

SW_3L120H10
120 x 10 x 2900mm
- Mặt vân 3D
- 3 lớp

397.918 1.143.444
- Thanh đa năng 
3 lớp

3

SW_3L145.5H30
145.5 x 30 x 2900mm
- 6 lỗ
- Mặt vân 3D
- 3 lớp

698.820
- Thanh nẹp 3 
lớp

4 SW_75H75
75 x 75mm

43.960

- Phụ kiện bo góc
- Sử dụng kết 
hợp với thanh 
nẹp 
SW_3L145.5H30

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN

BẢNG BÁO GIÁ
GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI SOUTHWOOD

(Áp dụng từ ngày 20/02/2024)

Công ty TNHH SouthWood trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm của SouthWood trong suốt thời 
gian qua. Chúng tôi xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá như sau:
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                                          MÀU SẮC CƠ BẢN:                               



5 SW_152H35.5
152 x 35.5mm

20.843
- Phụ kiện nối 
thanh nẹp 
SW_3L145.5H30

6 SW_CLIP3L
40 x 16 x 16mm

4.263
- Chốt ke liên kết 
sàn 
SW_3L145H30

5.329

5.329

1.143.444

    MÀU SẮC CƠ BẢN:                               



                                          MÀU SẮC CƠ BẢN:                               

dụng







                                          MÀU SẮC CƠ BẢN:                               



    MÀU SẮC CƠ BẢN:                               







Bảng giá trên Áp dụng từ ngày 20/02/2024 đến khi có thông báo mới
- Bảng giá trên CHƯA bao gồm thuế VAT 10% và phí vận chuyển
- Đơn hàng từ 10,000,000 vnđ trở lên: miễn phí vận chuyển nội thành thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà 
Nẵng. Đơn hàng đi tỉnh, miễn phí vận chuyển tới chành (không bao gồm các chi phí bến bãi, chành xe)
Phương thức thanh toán:
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Quý Khách Hàng vui lòng chuyển khoản thanh toán vào tài khoản:
- Ngân hàng MBBANK
- Chủ tài khoản: VU ANH HOA
- Số tài khoản: 3383888338


